DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH/CỤM CÔNG TRÌNH ĐƯỢC 
HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẢI THƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 6
	STT
	Tên công trình/cụm công trình

và tác giả

	I. Các công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 

	1
	Công trình: Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay

Tác giả: Cố GS. Nguyễn Đức Bình

	2
	Công trình: Tự điển chữ Nôm dẫn giải
Tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Quang Hồng

	3
	Cụm công trình: Tối ưu hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế: từ nghiên cứu đến triển khai ứng dụng
 Đồng tác giả: GS.TS. Cao Ngọc Thành, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, PGS.TS. Lê Minh Tâm, PGS.TS Trương Quang Vinh, TS.BS. Võ Văn Đức, PGS.TS. Hà Thị Minh Thi, TS.BS. Trần Mạnh Linh.

	4
	Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh đường hô hấp 
Đồng tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS. Nguyễn Bình Hòa, TS.BS. Nguyễn Thu Anh, PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng, TS.BS. Hoàng Thị Thanh Thủy, TS.BS. Nguyễn Kim Cương, TS.DS. Nguyễn Thị Thủy; TS.BS. Phan Thị Thu Hà, BS. Nguyễn Viết Hải, TS.BS. Nguyễn Hữu Lân, GS.TS. Frank Cobelens, TS. Edine Tiemersma, GS.TS. Guy. Marks, GS.TS. Greg Fox, GS.TS. Payam Nahid, PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn, GS.TS. Đỗ Quyết, GS.TS. Đồng Khắc Hưng, GS.TS. Ngô Quý Châu, PGS.TS. Phan Thu Phương, GS.TS. Nguyễn Trường Giang, GS.TS. Trần Viết Tiến, PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh, PGS.TS. Tạ Bá Thắng.

	5
	Công trình: Nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp

Đồng tác giả: Ông Nguyễn Quang Mâu, ThS. Nguyễn Quang Toàn, ThS. Đồng Đức Cương, ThS. Lương Quang Phú, ThS. Nguyễn Duy Tấn, CN. Đỗ Ngọc Hà, KS. Nguyễn Văn Yên, ThS. Nguyễn Văn Lai, KS. Nguyễn Đại Binh, KS. Vũ Lương Hưng, ông Nguyễn Văn Thành.

	6
	Công trình: 03 Tổ hợp lai các giống gà nội Minh Dư Bình Định (MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ) giai đoạn 2000-2020

Tác giả: Ông Lê Văn Dư

	7
	Cụm công trình: Phát triển chăn nuôi thủy cầm ở Việt Nam

Đồng tác giả: TS. Nguyễn Văn Trọng, TS. Phùng Đức Tiến, PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu, TS. Dương Xuân Tuyển, TS. Phạm Văn Trượng, TS. Nguyễn Văn Duy, TS. Nguyễn Quý Khiêm, ThS. Hoàng Thị Lan, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên, ThS. Lê Thanh Hải, KS. Ngô Văn Vĩnh, PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, TS. Vương Thị Lan Anh, TS. Lê Xuân Đồng, ThS. Nguyễn Ngọc Dụng, TS. Nguyễn Thị Minh, ThS. Trần Thị Cương, TS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Đồng Thị Quyên, ThS. Vũ Đức Cảnh, ThS. Vũ Thị Thảo, TS. Bạch Thị Thanh Dân, TS. Lê Thị Nga, TS. Nguyễn Thanh Sơn, KS. Doãn Văn Xuân, KS. Lương Thị Bột, KS. Lê Thị Phiên, TS. Mạc Thị Quý, Cố TS. Lê Tất Nhợ, Cố TS. Trần Công Xuân.

	8
	Cụm công trình: Nghiên cứu, phát triển công nghệ để khai thác các mỏ khí - condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp thềm lục địa Việt Nam

Đồng tác giả: TS. Ngô Hữu Hải, TS. Trần Hồng Nam, TS. Nguyễn Quỳnh Lâm, TS. Nguyễn Quốc Thập, TS. Hoàng Minh Hải, TS. Trần Vũ Tùng, TS. Đặng Anh Tuấn, KS. Trần Ngọc Thế Hùng, KS. Trần Công Nhật, ThS. Lý Văn Dao, KS. Nguyễn Phạm Huy Cường, ThS. Trần Nam Hưng, KS. Trịnh Ngọc Bảo, KS. Trần Thiện Nhựt, ThS. Phan Tuấn Anh, ThS. Ngô Anh Quân, TS. Hoàng Kỳ Sơn, KS. Lê Trần Minh Trí, TS. Nguyễn Văn Khương, TS. Trương Hoài Nam, KS. Nguyễn Xuân Cường, KS. Nguyễn Văn Thọ, KS. Võ Văn Phúc, KS. Nguyễn Trường Sơn, KS. Vũ Đình Thi, KS. Phạm Văn Hiến, KS. Trần Ngọc Trung, ThS. Đỗ Thị Quỳnh Trang.

	9
	Cụm công trình: Hệ thống trạm đo carota tổng hợp xách tay TBM-02 và bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý LOGINTER 2.0
Đồng tác giả: KS. Nguyễn Xuân Quang, KS. Tạ Tương Hoan, KS. Phạm Thị Phượng, ThS. Hoàng Thái Việt, KS. Trương Ngọc Sang, ThS. Lê Mạnh Cường, KS. Vũ Anh Đức, KS. Trần Trọng Lượng, ThS. Dương Văn Thắng, KS. Nguyễn Thị Liên Thủy, KS. Trần Đại Tính.

	10
	Cụm công trình: Nghiên cứu phát triển công nghệ thiết kế, thi công, lắp đặt các công trình dầu khí biển siêu trường, siêu trọng phù hợp với điều kiện Việt Nam
Đồng tác giả: ThS. Bùi Hoàng Điệp, ThS. Phan Thanh Tùng, KS. Đồng Xuân Thắng, ThS. Nguyễn Anh Dũng, KS. Văn Anh, KS. Nguyễn Minh Tuấn, KS. Vũ Văn Hoan, KS. Ngô Văn Thắng, KS. Nguyễn Mạnh Tuấn, KS. Đào Việt Tú, KS. Mai Quốc Huân, TS. Trần Anh Kim.

	11
	Cụm công trình: Nghiên cứu đổi mới và phát triển công nghệ và thiết bị chế biến lương thực - thực phẩm và nông sản Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Trần Doãn Sơn

	12
	Công trình: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa thơm Sóc Trăng: ST24 và ST25 giai đoạn 2008-2016
Đồng tác giả: KS. Hồ Quang Cua; TS. Trần Tấn Phương; ThS. Nguyễn Thị Thu Hương.

	II. Các công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước 

	1
	Công trình: Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam.
Tác giả: Cố GS. Đinh Xuân Lâm.

	2
	Cụm công trình: Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI-XVIII:

- Tập I: Thế kỷ XI-XV

- Tập II: Thế kỷ XVI-XVIII

Tác giả: Cố GS.TS. Trương Hữu Quýnh.

	3
	Cụm công trình: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Đồng tác giả: Cố GS. Trần Xuân Trường, PGS.TS. Hồ Kiếm Việt, Th.S. Nguyễn Thiện Hiền, PGS. Vũ Chấn, PGS. Hoàng Linh, TS. Nguyễn Vĩnh Thắng, Th.S. Nguyễn Hòa, ông Vũ Như Khôi, ông Nguyễn Nhâm, ông Nguyễn Văn Phát, TS. Đặng Đức Thắng, TS. Hoàng Đình Châu, PGS.TS. Vũ Quang Lộc, TS. Nguyễn Xuân Thành, TS. Nguyễn Minh Khải, TS. Mẫn Văn Mai, TS. Nguyễn Tiến Bình


	4
	Cụm công trình: Nghiên cứu chế tạo một số cảm biến khí có độ nhạy cao trên cơ sở vật liệu nano ôxít kim loại bán dẫn và tổ hợp nano các-bon bằng công nghệ vi điện tử 

Đồng tác giả: GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, GS.TS. Nguyễn Đức Hòa, PGS.TS. Nguyễn Văn Quy, PGS.TS. Nguyễn Văn Duy, PGS.TS. Nguyễn Hữu Lâm, PGS.TS. Đặng Đức Vượng, PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê, PGS.TS. Vũ Xuân Hiền, TS. Nguyễn Văn Toán, TS. Chử Mạnh Hưng.

	5
	Cụm công trình: Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại:

1. Những vấn đề lịch sử văn học kịch Việt Nam (nửa đầu thế kỷ XX);

2. Văn chương - Tiến trình - Tác giả - Tác phẩm;

3. Thẩm định các giá trị văn học.

Tác giả: PGS.TS. Phan Trọng Thưởng.

	6
	Cụm công trình: Thơ trữ tình và văn học Việt Nam hiện đại:

1. Giọng điệu trong thơ trữ tình;

2. Vọng từ con chữ;

3. Thơ Việt Nam hiện đại tiến trình và hiện tượng;

4. Một số vấn đề văn học Việt Nam hiện đại.

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp.

	7
	Cụm công trình: Thơ Việt Nam hiện đại:

1. Tiến trình thơ hiện đại Việt Nam;

2. Thơ hình thành và tiếp nhận;

3. Văn học Việt Nam - Vấn đề, tác giả;

4. Những cấu trúc của thơ.

Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lân


	8
	Cụm công trình: Chủ nghĩa hiện thực và cá tính sáng tạo nhà văn:
1. Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao;

2. Nhà văn, hiện thực đời sống và cá tính sáng tạo;

3. Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

Tác giả: GS.TS. Trần Đăng Xuyền

	9
	Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư đại trực tràng

Đồng tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, PGS.TS. Lê Văn Quảng, PGS.TS. Bùi Công Toàn, TS.BS. Phạm Văn Bình, PGS.TS. Vũ Hồng Thăng, TS.BS. Nguyễn Văn Chủ, TS.BS. Bùi Ánh Tuyết.

	10
	Cụm công trình: Bảo tồn và khai thác nguồn gen vật nuôi bản địa Việt Nam của Viện Chăn nuôi giai đoạn 2000-2020

Đồng tác giả: TS. Phạm Công Thiếu; TS. Võ Văn Sự, PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu, PGS.TS. Lê Thị Thúy, PGS.TS. Đinh Văn Bình, PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, TS. Nguyễn Văn Trọng, TS. Ngô Thị Kim Cúc, TS. Nguyễn Thị Minh, TS. Nguyễn Thị Mai, KS. Lê Thị Bình, TS. Phạm Doãn Lân, ThS. Phạm Hải Ninh, TS. Nguyễn Công Định, TS. Lưu Quang Minh.

	11
	Cụm công trình: Chọn tạo và phát triển các giống gà lông màu hướng thịt và hướng trứng giai đoạn 2006-2020

Đồng tác giả: TS. Phùng Đức Tiến, TS. Nguyễn Quý Khiêm, TS. Nguyễn Thanh Sơn, TS. Hồ Xuân Tùng, TS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Phạm Thùy Linh, ThS. Nguyễn Trọng Thiện, TS. Hoàng Tuấn Thành, TS. Lê Thị Nga, TS. Phạm Thị Minh Thu, ThS. Nguyễn Thị Tình, ThS. Đào Thị Bích Loan, TS. Trần Ngọc Tiến, ThS. Lê Ngọc Tân, ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh, ThS. Vũ Chí Thiện, ThS. Lê Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Thị Mười, TS. Nguyễn Duy Điều, ThS. Nguyễn Mạnh Hùng.

	12
	Công trình: Nghiên cứu, sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh tụ huyết trùng và đóng dấu ở lợn

Đồng tác giả: TS. Nguyễn Đức Tân, TS. Võ Thành Thìn, TS. Đặng Văn Tuấn.

	13
	Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ lân cận (phần ngoài khơi)

Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quỳnh Lâm, KS. Cao Tùng Sơn, KS. Trần Văn Vĩnh, KS. Lê Việt Hải, KS. Phạm Xuân Sơn, TSKH. Phùng Đình Thực, TS. Ngô Thường San, TS. Từ Thành Nghĩa, TS. Nguyễn Thúc Kháng, TSKH. Lâm Quang Chiến, KS. Trần Công Tín, KS. Bocharov G. S, KS. Semivolos V. P., KS. Bovt A. V, KS. Đỗ Khang Ninh, KS. Lê Đăng Tâm, TS. Lê Việt Dũng, KS. Nguyễn Anh Phong, TS. Trần Lê Phương, TS. Tống Cảnh Sơn, TS. Nguyễn Quốc Dũng, TS. Chu Văn Lương, ThS. Nguyễn Lâm Anh, KS. Nguyễn Thanh Tình, KS. Lê Đức Khương, TS. Nguyễn Hoài Vũ

	14
	Cụm công trình: Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu
Đồng tác giả: GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Thị Thu Trang, TS. Nguyễn Thị Phương Hòa, TS. Đỗ Thanh Hải, TS. Trần Thị Liên, TS. Đỗ Mạnh Hùng, TS. Phạm Thị Nam Bình, ThS. Âu Thị Hằng, ThS. Bùi Duy Hùng, ThS. Nguyễn Quang Minh, ThS. Vũ Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Thị Thảo, ThS. Phạm Anh Tài, KS. Nguyễn Minh Đăng, CN. Lâm Thị Tho.

	15
	Cụm công trình: Các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tối ưu hóa quá trình sản xuất của nhà máy lọc dầu Dung Quất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của BSR
Đồng tác giả: KS. Nguyễn Văn Hội, ThS. Bùi Minh Tiến, ThS. Bùi Ngọc Dương, ThS. Mai Tuấn Đạt, ThS. Cao Tuấn Sĩ, KS. Đặng Ngọc Đình Điệp, ThS. Lê Hải Tuấn, ThS. Nguyễn Sơn Lâm, TS. Trần Hải Ninh, ThS. Đào Xuân Giỏi, KS Mai Việt Thắng, ThS. Nguyễn Mạnh Thịnh, ThS. Nguyễn Nhanh, KS. Đinh Văn Nhân, KS. Hà Chí Quân, ThS Lê Quốc Việt, ThS Nguyễn Ngọc Thanh, KS. Hồ Quang Xuân Nhàn, KS. Nguyễn Thành Bông, KS. Nguyễn Bá Trí Quang, KS. Trương Đức Hạnh, ThS. Cấn Văn Dũng, ThS. Phạm Ngọc Hà, ThS. Nguyễn Thị Thu.

	16
	Cụm công trình: Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng 400 ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoán cải giàn khoan dầu khí di động phục vụ phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng
Đồng tác giả: KS. Phan Tử Giang, PGS. TS. Đinh Quang Cường, KS. Phan Thanh Sơn, KS. Lê Huy, KS. Đồng Việt Thắng, ThS. Ngô Tuấn Dũng, KS. Lê Quang Hùng, TS. Lê Quang Hùng.

	17
	Cụm công trình: Cụm công trình khoa học và công nghệ về các kết quả nghiên cứu đối với các hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ phế phụ phẩm nông nghiệp góp phần xử lý môi trường và phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch, bền vững
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng
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